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DAVIS, WILLIAM M. (A. W. M. Davis)  

nhà địa lý học, địa mạo học, địa chất học, khí tượng học người Mỹ. W.M. Davis sinh ngày 12.02.1850 ở Philadelphia, bang Pennsylvania và mất ngày 05.02.1934.
Học địa chất và địa lý tại Trường Khoa học Lawrence, thuộc đại học Harvard, nhận bằng cử nhân khoa học vào năm 1869 và bằng thạc sĩ về kỹ thuật khai thác mỏ cũng tại đại học Harvard vào năm 1870. Sau đó ông làm việc tại Đài thiên văn Quốc gia Argentina tại Cordoba với tư cách là nhà khí tượng học. Ba năm sau, trở lại Hoa Kỳ ông làm trợ lý cho Raphael Pumpelly tại Cục điều tra Bắc Đại Tây Dương.

Năm 1877, ông được bổ nhiệm làm trợ giảng cho giáo sư địa chất Nathaniel S. Shaler tại Đại học Harvard. Từ năm 1879 đến 1885 ông là giảng viên về địa chất tại đại học Harvard và năm 1885 được bổ nhiệm làm giáo sư trợ giảng ngành địa lý tự nhiên. Năm 1890, ông trở thành giáo sư địa lý, năm 1912 ông nghỉ hưu ở tuổi 62. Ông còn là giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Berlin năm 1908 và Đại học Paris năm 1911.

Sau khi nghỉ hưu từ đại học Harvard, W.M. Davis dành thời gian cho nghiên cứu thực địa, viết sách và làm giảng viên thỉnh giảng tại các trường đại học: California (Berkeley, 1927 - 1930); Arizona (1927 - 1931); Stanford (1927 - 1932); Oregon (1930); Học viện Công nghệ bang California (1931 - 1932). 

W.M. Davis là thành viên sáng lập của Hiệp hội Địa chất Hoa Kỳ vào năm 1906 và làm chủ tịch Hiệp hội này đến năm 1911. Ông cũng là người sáng lập Hiệp hội Địa lý Hoa Kỳ và được bầu làm chủ tịch 3 lần vào các năm 1904, 1905 và 1909. Nhờ vào khả năng lãnh đạo và học thức uyên bác, ông được mời làm cộng tác viên tờ “Khoa học” và “Tuần san Khoa học Mỹ”.

Ông được bầu là thành viên tại Hội Nghệ thuật và Khoa học Mỹ, Hiệp hội Triết học Mỹ, Viện Hàn lâm khoa học Quốc gia Mỹ; Hiệp hội Hoàng gia của Lịch sử Tự nhiên tại Moscow và Học viện New Zealand và là thành viên danh dự của trên ba mươi Hiệp hội Địa lý trên thế giới.

Vào năm 1886 ông được trao huân chương H.H. Warner “cho khám phá khoa học”; năm 1895, được trao huân chương từ đại học Paris. Ngoài ra ông còn nhận được nhiều các giải thưởng khác từ các Hiệp hội Địa lý của các quốc gia trên thế giới. Davis còn được nhận bốn bằng danh dự từ các trường đại học: Mũi Hảo Vọng (1905), Melbourne (1914), Greifswald (1906) và Christiania - Oslo (1911). 

W.M. Davis là người có nhiều công trình nghiên cứu về khí tượng, địa chất, địa lý và địa mạo. Ông viết và xuất bản cuốn sách Khí tượng học cơ bản vào năm 1894, được sử dụng rộng rãi trong các trường đại học. Năm 1928, ông xuất bản chuyên khảo với tiêu đề Vấn đề về rạn san hô, đưa ra những cái nhìn hoàn chỉnh liên quan tới những giá trị tương đối của nhiều giả thuyết về các đảo san hô vòng (atolls) và các ám tiêu san hô (barrier reef) được biết đến như là kết quả của sự lún chậm của đáy đại dương dưới sự hình thành các hòn đảo đang phát triển.

Một trong những đóng góp khoa học có ảnh hưởng nhất của ông là học thuyết về các giai đoạn của “chu kỳ xâm thực”, còn được gọi “các chu kỳ địa lý” mà đến nay vẫn còn giá trị khoa học. Ông đưa ra công thức “Cấu trúc - Quá trình (chu kỳ) - Giai đoạn” như là cơ sở để nhận thức sự phát triển của địa hình. Phụ thuộc vào các dấu hiệu của quá trình chủ đạo, ông phân biệt ra chu kỳ xâm thực do nước chảy (chu kỳ bình thường), chu kỳ xâm thực do băng hà, chu kỳ xâm thực hải dương, chu kỳ xâm thực do gió. Theo W.M. Davis, hoạt động của quá trình chủ đạo có tính giai đoạn và cho kết quả khác nhau trong các điều kiện cấu trúc địa chất khác nhau, nhưng cuối cùng đều san phẳng địa hình để hình thành nên các đồng bằng hay các bán bình nguyên (peneplane). Quá trính bán bình nguyên hóa được thực hiện bằng sự xâm thực hạ thấp đỉnh sườn theo chiều từ trên xuống. Chu kỳ phát triển địa hình mới tiếp theo liên quan đến sự nâng lên của bán bình nguyên và sự phát triển của địa hình từ giai đoạn trẻ đến giai đoạn già có thể bị phá hủy bởi những thay đổi của kiến tạo hoặc khí hậu. Tuy đã đóng góp một vai trò tích cực cho sự phát triển của địa mạo học, song học thuyết của Davis cũng có nhiều khiếm khuyết nên đã bị chỉ trích bởi các nhà địa mạo học sau này.
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